
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Trang chính
				
			
	
				
					

					Ngẫu nhiên
				
			


		
				
					

					Đăng nhập
				
			


		
				
					

					Tùy chọn
				
			


		
				
					

					Đóng góp
				
			


		
				
					
					Giới thiệu Wikisource
				
			
	
				
					
					Lời phủ nhận
				
			





					
				
				
					
						[image: Wikisource]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Tìm kiếm
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/506

					

				

				
		
				
				    
Ngôn ngữ
				
		
	
				
				    
Theo dõi
				
		
	
				
				    
Sửa đổi
				
		




				

			

			
				Trang này cần phải được hiệu đính. 



DE

DE






Dentes maxillares,
p. 310.

Dentes molares,
p. 639.

Dentes molares animalium,
f. 506.

Dentes moueri,
p. 638.

Dentes obſtupeſcere,
m. 638.

Dentes oriri,
p. 638.

Dentes primores,
p. 638.

Dentes præacuti,
m. 638.

Dentibus aliquid apprehendere,
m. 258.

Dentiſcalpium, ij,
f. 717.

Dentium dolor,
p. 638.

Dentium parte carens,
p. 704.

Deo gratias,
p. 586.

Depellere triſtitiam,
p. 274.

Dependere vitam noſtram à naui,
m. 754.

Deperdere dignitatem,
p. 533.

Deperdere res alienas,
p. 308.

Depicta imago,
m. 864.

Deplumo, as,
m. 67.
m. 426.

Deponere pileum,
p. 458.

Depoſito res tradere,
p. 300.

Deprauatæ merces,
p. 272.

Deprauatus eſt puer ille,
p. 342.

Deprimere ramum,
m. 69.

Deriuare aquam è tectis, arboribus &c.
p. 343.

Deſcendere inferius,
p. 899.

Deſcendere in nauigium,
p. 899.

Deſcendere, vel potius aſcendere in nauim,
m. 409.

Deſcendo, is,
p. 899.
m. 293.
f. 898.

Deſpicit me,
m. 173.

Deſponſo, as,
p. 339.

Deſiderio alicnius teneri,
m. 364.

Deſiderio teneri,
m. 175.

Deſiderio teneri propriæ domus,
m. 175.

Deſiderium Patris, & Matris de illis ſæpe loquendo oſtẽdere,
f. 153.

Deſiderium aliquid edendi,
p. 756.

Deſidero, as,
p. 10.

Deſidioſus, a, vm,
p. 809.

Deſijt,
f. 321.

Deſinere iram,
p. 399.

Deſino, is,
m. 242.

Deſtrui viam,
f. 509.

Deſtruo, is,
f. 509.
m. 589.

Deſtruunt milites,
m. 589.

Deſum dees deeſt,
p. 766.

Deteri aliquid vſu,
p. 481.

Detorqueo iter ego hac via, Dominus eat illa alia via,
p. 42.

Detrahere abſenti,
p. 535.

Detrahere alicui,
f. 264.
p. 315.
p. 589.

Detrahere corticem,
m. 51.

Detrahere veſtem vi,
m. 51.

Detrahi pellem paululum,
f. 898.

Detrudere in carcerem, &c.
m. 839.

Detumeo, es,
m. 535.

Deuincire aliquem,
p. 218.

Deuio, as,
p. 392.
f. 890.

Deuolui per cliuum,
p. 396.

Deus nullius perſonam reſpicit,
f. 716.

Dextera

















[image: ]

[image: ]

Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/506&oldid=57671”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 19:55 vào ngày 7 tháng 8 năm 2018
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:55.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








